
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /       /  2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hộ ông Phạm Minh Long Q 232991 10/25/1999 xã Sa Bình 19b+29a+
16a 15+14 14440 ĐRM

2 Phạm Ngọc Tấn - Lê Thị
Cườm BN 361607 3/9/2015 thị trấn 10+13+16+19 04 19150 CLN+HN

K

3 Hộ ông Nguyễn Hoài Tịnh
- Mai Thị Loan CC 297335 1/19/2016 xã Sa Nhơn 324 15 22699.3 CLN

4 Nguyễn Văn Trang + Trần
Thị Hương CV 512843 6/29/2020 xã Sa Sơn 104 14 822 HNk

5 Nguyễn Văn Trang + Trần
Thị Hương CV 512842 6/29/2020 xã Sa Sơn 103 14 431 HNK

6 Hộ ông Nguyễn Văn Duy -
Nguyễn Thị Kim Chi AĐ 949792 4/25/2006 xã Sa Sơn Trích đo 0 48660 CLN

7 Nguyễn Đức Thông -
Nguyễn Thị Liêm CM 389807 5/29/2018 xã Sa Sơn 199 14 2514.5 ONT +

CLN
8 Hộ ông A Phyun- Y Kuk CĐ 346577 11/24/2016 Thôn Tân Sang 23 47 3022.6 CLN

9 Nguyễn Văn Giảng -
Nguyễn Thị Vân CU 328403 6/15/2021 thị trấn 98 93 224.4 ODT

10 A Phĩu - Y IK CU 328937 1/17/2023 xã Ya Xiêr 477 16 188.8 HNK

11 Đỗ Văn Tân + Nguyễn Thị
Lam D Đ 830527 6/16/2022 xã Ya Xiêr 466 16 1669.0 HNK

12
Hộ ông Nguyễn Văn

Nhương - Nguyễn Thị
Hằng

AP 360081 4/7/2009 thị trấn 109 92 532.0 ODT +
NKH

13 Hộ ông Lê Công Bình -
Nguyễn Thị Thơm BD 353401 3/16/2012 xã Sa Nghĩa 6+68+29 12+03 1900.0 ONT+LN

K+LUA
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14 Hộ ông Võ ĐÌnh Liên -
Tưởng Thị Ngà AN 303863 1/12/2009 thị trấn 18 N6 315 ODT

15 Hộ ông Trần Thị Cúc U 334694 6/3/2002 Xã Sa Nghĩa 9 4 1343 T+Vườn

16 Hộ ông Nguyễn Đình
Tuyển - Lê Thị Kim AĐ 924385 11/22/2004 thị trấn 88 93 278 T+CLN

17 Đỗ Công Hợp - Trương
Thị Kim Liên DK 689678 10/5/1925 xã Sa Nghĩa 883 47 9410.5 CLN

18 Hộ ông Lê Thị Hoàng
Giang AC 921513 1/13/2005 thị trấn 212 85 169 T

19 Hộ bà Nguyễn Thị Châm
- Nguyễn Văn Mơn AN 303557 6/30/2008 thị trấn 74+96 30 2683.5 NTS + HNK

20 Hộ ông Lê Văn Bình
- Phạm Thị Hà AH 006964 2/14/2007 xã Sa Nhơn 0 32556 CLN

21 Nguyễn Thị Thư AK 524169 11/29/2007 xã Sa Bình 153 1 311 ONT
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